
Tuần 29 (Từ ngày 3/4 đến ngày 7/4/2023)                  Lớp 4A4  

Thứ/ 

ngày  

Buổi 

học  

Tiết 

theo 

TKB  

Tiết 

thứ  

theo  

PPCT  

Môn  

(Phân môn)  
Tên bài  Đồ dùng  

Hai 

3/4  

Sáng  

1  
113 

Chào cờ 

 
Chủ điểm: Hòa bình hữu nghị 

  

2  57 Tập đọc Đường đi Sa Pa BGĐT,BN  

3  141 Toán Luyện tập chung BGĐT,BN  

4  
29 

 

Lịch sử  

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh 

(Năm 1789) 

BGĐT, BN  

Chiều  

5  29 Đạo đức Tôn trọng luật giao thông ( Tiết 2) BGĐT, BN  

6  57 TATC Unit 23: Let's go to the bookshop!   

7  136 
HDH  

Dạy bù thứ Tư: TĐ: Trăng ơi... từ đâu đến? 
BGĐT, 

PHT  

8  29 
STEM 

Cây bắt mồi (Tiết 1) 
BGĐT 

PHT  

Ba  

 4/4  

Sáng  

1  57 LTVC MRVT: Du lịch – Thám hiểm BGĐT,BN  

2  57 Tin học  Bài 3 : Lệnh viết chữ, tính toán     

3  142 Toán  Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó BGĐT,BN  

4  29 Kể chuyện  Đôi cánh của Ngựa Trắng BGĐT,BN  

Chiều  

5  57 Khoa học Bài 57:Thực vật cần gì để sống? BGĐT,BN  

6  29 Mĩ thuật  CĐ 10: Tranh tĩnh vật   

7  114 HĐNGCK Dạy PT TNTT Bài 10: Phòng tránh bỏng. BGĐT  

8  142 HDH Dạy bù Toán thứ tư: Luyện tập BGĐT  

Tư  

 5/4  

Sáng  

1     BGĐT,BN  

2     Sách  

3       

4    HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ BGĐT,BN  

Chiều  

5     BGĐT,BN  

6     BGĐT,BN  

7         

8     BGĐT,BN  

 Năm  

 6/4  

Sáng  

1  58 LTVC  Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị BGĐT, BP  

2  144 Toán Luyện tập BGĐT, BN  

3  
57 

GDTC Bài 57: Môn thể thao tự chọn đá cầu – Nhảy 

dây 

  

4  57  Tiếng Anh     

Chiều  

5  29 Chính tả Ai nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4...? BGĐT,BN  

6  58 Khoa học Bài 58:Nhu cầu nước của thực vật BGĐT,BN  

7  29 Kĩ thuật Lắp xe nôi  BGĐT  



8  144 HDH  Dạy bù thứ tư TLV: Ôn tập miêu tả cây cối BGĐT,BN  

  

Sáu  

 7/4  
Sáng  

1  58 Tiếng Anh Unit 17: How much is the T-shirt? -  Lesson 3   

2  58 TLV Cấu tạo bài văn miêu tả con vật BGĐT,BN  

3  29  Âm nhạc  Ôn bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan 

Học Tập đọc nhạc số 8 

  

4  145 Toán Luyện tập chung BGĐT,BN  

Chiều  

5  145 
HDH  

Dạy bù Địa lí thứ tư: Bài 27: Thành phố Huế 
BGĐT, 

PHT  

6  
58 

GDTC Bài 58: Môn thể thao tự chọn  đá cầu – Nhảy 

dây 

  

7  116 
HĐTT CĐ:Viết thư kết bạn với thiếu nhi quốc tế. 

SHL+ Sơ kết tuần 
BGĐT  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 27 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 27 

Ngày 23  tháng 3 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 
  

  
  


